[bookmark: _Toc116674701][bookmark: _Toc116674936][bookmark: _Toc116675514][bookmark: _Toc116677357]1. Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp.
2. Mã môn học/ học phần: 5002113
3. Số tín chỉ: 2 (1;1).
4. Phân bố thời gian: 
- Lý thuyết: 15 tiết.
- Thực hành, kiểm tra: 30 tiết.
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
5. Loại học phần: Bắt buộc
6. Môn học trước: Không có
7. Mục tiêu học phần.
7.1. Mục tiêu chung: 
Học phần giúp sinh viên trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành giao tiếp cần thiết trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Sinh viên có khả năng nhận diện, phân tích và vận dụng các hình thức – phương tiện – nguyên tắc giao tiếp, hình thành thái độ tích cực và kỹ năng tương tác hiệu quả trong môi trường giáo dục, nghề nghiệp và xã hội. Học phần góp phần phát triển năng lực tự nhận thức, năng lực giao tiếp và hợp tác, tăng cường khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và học tập suốt đời..
7.2. Mục tiêu cụ thể.
* Kiến thức (gắn với PLO 1, 2, 3)
Trình bày được khái niệm, vai trò, nguyên tắc, các yếu tố và phương tiện trong quá trình giao tiếp.
Phân biệt được các loại hình giao tiếp (trực tiếp, gián tiếp; bằng lời, phi ngôn ngữ; cá nhân, nhóm…).
Phân tích được đặc điểm, yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong các dạng giao tiếp: lắng nghe, đặt câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ, thuyết trình, làm việc nhóm…
* Kỹ năng (gắn với PLO 5, 6, 7, 8).
Thực hành được các kỹ năng giao tiếp bằng lời và phi ngôn ngữ trong học tập, thực hành nghề nghiệp và các tình huống sư phạm.
Biết cách xây dựng bài thuyết trình ngắn, xử lý tình huống giao tiếp sư phạm phổ biến, phản hồi và điều chỉnh hành vi giao tiếp phù hợp ngữ cảnh.
Hợp tác hiệu quả trong làm việc nhóm, thảo luận nhóm và giải quyết xung đột qua giao tiếp tích cực.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm (gắn với PLO 10, 11, 13, 14)
Tự đánh giá và cải thiện kỹ năng giao tiếp cá nhân qua thực hành và phản hồi.
Có trách nhiệm trong giao tiếp: tôn trọng người nghe, trung thực, lắng nghe tích cực, sẵn sàng tiếp thu phản hồi.
Thể hiện thái độ tích cực, hợp tác, tôn trọng sự khác biệt, nhạy cảm văn hóa trong giao tiếp đa dạng.
Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện số (AI, trình chiếu, video, mô phỏng…) để nâng cao hiệu quả giao tiếp và thuyết trình trong môi trường học tập hiện đại.
8. Mô tả nội dung học phần:
Học phần Kỹ năng giao tiếp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh học tập, nghề nghiệp và đời sống xã hội. Nội dung học phần gồm cả lý thuyết và thực hành, tổ chức theo trình tự từ cơ sở lý luận đến các kỹ năng chuyên biệt, giúp sinh viên hình thành năng lực nhận thức, thực hành và tự đánh giá giao tiếp.
Cụ thể, học phần tập trung vào các nội dung sau:
· Những vấn đề chung về giao tiếp: Khái niệm, vai trò, nguyên tắc, yếu tố và quy trình giao tiếp; phân loại giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp trong môi trường học đường và nghề nghiệp.
· Phương tiện giao tiếp: Giao tiếp bằng lời (ngôn ngữ nói, viết) và phi ngôn ngữ (ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, khoảng cách...); kỹ năng sử dụng các loại hình phương tiện trong các bối cảnh giao tiếp cụ thể.
· Kỹ năng giao tiếp cơ bản:
· Kỹ năng lắng nghe tích cực và đặt câu hỏi hiệu quả.
· Kỹ năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, thuyết phục.
· Kỹ năng thuyết trình, phản hồi, tranh luận, làm việc nhóm.
· Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội.
· Kỹ năng tự nhận thức và phát triển giao tiếp cá nhân: Nhận diện ưu – nhược điểm bản thân trong giao tiếp; xây dựng kế hoạch cải thiện và phát triển kỹ năng giao tiếp qua thực hành, phản hồi và mô phỏng tình huống thực tế.
· Giao tiếp trong môi trường nghề nghiệp: Giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng, lãnh đạo, học sinh và phụ huynh; giao tiếp phù hợp với vai trò xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Học phần sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực như: thảo luận nhóm, xử lý tình huống, thực hành mô phỏng, phản hồi đồng đẳng, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI, mô phỏng ảo, video minh họa...) để tăng cường tương tác và phát triển năng lực giao tiếp thực tế cho sinh viên.
9. Chuẩn đầu ra của học phần:
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:
	 Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ nhận thức

	CLO1
	Trình bày được các khái niệm, đặc điểm, vai trò, phương tiện và nguyên tắc giao tiếp.
	R

	PI1.1
	Trình bày được khái niệm, chức năng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp.
	I

	PI1.2
	Phân biệt được các hình thức, phong cách giao tiếp và phương tiện giao tiếp khác nhau.
	R

	PI1.3
	Giải thích được vai trò của nguyên tắc giao tiếp và kỹ năng giao tiếp trong ứng xử chuyên môn.
	R

	CLO2
	Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong học tập, công việc và cuộc sống.
	M

	PI2.1
	Áp dụng được kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả theo ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.
	M

	PI2.2
	Thực hành được kỹ năng lắng nghe và phản hồi mang tính xây dựng.
	M

	PI2.3
	Sử dụng được ngôn ngữ nói, viết và phi ngôn ngữ phù hợp với mục tiêu giao tiếp.
	M

	CLO3
	Đánh giá được hiệu quả hoạt động giao tiếp và đề xuất hướng cải thiện.
	M

	PI3.1
	Phân tích được ưu – nhược điểm trong hoạt động giao tiếp cá nhân và nhóm.
	M

	PI3.2
	Xác định được các yếu tố cản trở giao tiếp và nguyên nhân trong từng trường hợp.
	R

	PI3.3
	Đề xuất giải pháp cải thiện kỹ năng giao tiếp phù hợp với tình huống cụ thể.
	M

	CLO4
	Thực hiện được giao tiếp hiệu quả trong thuyết trình và làm việc nhóm.
	R-M

	PI4.1
	Chuẩn bị và trình bày được bài thuyết trình mạch lạc, thu hút và đúng trọng tâm.
	R

	PI4.2
	Tham gia làm việc nhóm tích cực, chia sẻ ý kiến rõ ràng và hợp tác hiệu quả.
	M

	PI4.3
	Xử lý được mâu thuẫn nhỏ và góp phần xây dựng không khí giao tiếp nhóm tích cực.
	M

	CLO5
	Thể hiện được thái độ tích cực, đạo đức giao tiếp và trách nhiệm nghề nghiệp.
	M–A

	PI5.1
	Tôn trọng người đối thoại, lắng nghe và ứng xử có văn hóa trong giao tiếp.
	M

	PI5.2
	Tự nhận thức được hạn chế giao tiếp của bản thân và nỗ lực cải thiện.
	A

	PI5.3
	Tuân thủ quy tắc giao tiếp trong môi trường học tập, nghề nghiệp và cộng đồng.
	A



10. Mối liên hệ của học phần đến chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo. 
	Chuẩn đầu ra
	PLO
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2
	PLO
3
	PLO
4
	PLO
5
	PLO
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	PLO
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	PLO
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	PLO
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(Chú thích: I, R, M, A)
11. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra  học phần với PI chương trình đào tạo
	CLO
	PI liên kết
	Ghi chú liên kết nội dung – năng lực

	CLO1
	PI1.1, PI1.2, PI1.3
	Gắn với kiến thức nền tảng về giao tiếp, vai trò và chức năng của giao tiếp trong cuộc sống; các hình thức giao tiếp và ảnh hưởng của giao tiếp đến phát triển nhân cách.

	CLO2
	PI2.1, PI2.2, PI2.3
	Gắn với việc xác định mục tiêu – nội dung – phương pháp phát triển kỹ năng giao tiếp; kỹ năng lắng nghe, diễn đạt, thể hiện cảm xúc trong giao tiếp.

	CLO3
	PI3.1, PI3.2, PI3.3
	Gắn với kỹ năng quan sát, phản hồi, đặt câu hỏi và xử lý tình huống giao tiếp phù hợp trong môi trường giáo dục.

	CLO4
	PI4.1, PI4.2, PI4.3
	Gắn với kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ – thuyết phục và hỗ trợ giao tiếp trong môi trường học tập và nghề nghiệp.

	CLO5
	PI5.1, PI5.2, PI5.3
	Gắn với tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo trong sử dụng phương tiện, công nghệ, kỹ thuật giao tiếp hiện đại.



12. Yêu cầu của học phần:
12.1. Về tài liệu học tập
- Sinh viên cần đọc trước các tài liệu học phần bắt buộc (giáo trình, tài liệu giảng viên biên soạn, tài liệu số được cung cấp…).
- Khuyến khích sinh viên chủ động tìm kiếm và cập nhật tài liệu mở: sách điện tử, bài báo học thuật, video clip tình huống giao tiếp, các mô hình giao tiếp hiệu quả trong giáo dục và đời sống.
- Biết cách sử dụng công nghệ (AI, phần mềm mô phỏng, công cụ trình chiếu…) để hỗ trợ việc học kỹ năng giao tiếp và rèn luyện thực hành.
12.2. Về tham gia học tập
- Sinh viên cần tham dự đầy đủ tối thiểu 80% thời lượng học phần, đặc biệt là các buổi thực hành tình huống giao tiếp.
- Tích cực tham gia hoạt động nhóm, đóng góp xây dựng bài và thực hiện tốt các vai trò trong đóng vai, thảo luận, phản biện.
- Có tinh thần hợp tác, chia sẻ và tự học trong quá trình học tập, tôn trọng sự đa dạng trong quan điểm và phong cách giao tiếp.
12.3. Về thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nhiệm vụ được giao:
  + Lập kế hoạch và thực hiện tối thiểu 01 tình huống giao tiếp mô phỏng.
  + Phân tích và phản hồi tình huống giao tiếp mẫu trong nhóm hoặc trong video clip.
  + Đánh giá vai trò, hiệu quả của từng hình thức giao tiếp (ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp số…).
12.4. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp
- Có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, luôn tìm kiếm cơ hội cải thiện kỹ năng giao tiếp.
- Tôn trọng người học khác, thể hiện sự lắng nghe, đồng cảm và tích cực hợp tác.
- Có trách nhiệm trong lời nói và hành vi giao tiếp, luôn hướng đến mục tiêu giáo dục và xây dựng hình ảnh người giáo viên mẫu mực.
- Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và sự chủ động trong ứng xử sư phạm, đặc biệt khi giao tiếp với trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp.
13. Đánh giá học phần:
	Thành phần
đánh giá
	Bài đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Rubric (đánh dấu
✔ nếu có)
	Hệ số
	Trọng số
	Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn PI
học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	Bài kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra viết, thực hành, vấn đáp
	✔
	1
	0.4

	CLO1, CLO4
	PI1.1, PI1.3, PI4.2, PI4.3

	A2. Đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra viết, thực hành
	✔
	2
	
	CLO1, CLO2
	PI1.2, PI2.1, PI2.2

	A3. Đánh giá kết thúc học phần
	Bài thi kết thúc học phần
	Thi trắc nghiệm
	✔
	1
	0.6
	CLO2, CLO3, CLO5
	PI2.2, PI3.1, PI3.3, PI5.1, PI5.2


14. Nội dung chi tiết học phần
	Số tiết
	Nội dung chính
	Chuẩn đầu ra của từng chương/ bài học
	Chuẩn đầu ra học phần

	Phương pháp
dạy học
	Phương pháp
đánh giá

	5 tiết (2LT + 3TH)
	Chương 1: Tổng quan về giao tiếp và kỹ năng
1.1. Tổng quan về hoạt động giao tiếp
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp
1.3. Các phương tiện trong giao tiếp
1.4. Phong cách giao tiếp
1.5. Các nguyên tắc trong giao tiếp ứng xử
1.6. Kỹ năng giao tiếp và thói quen
	LLO1.1. Trình bày được khái niệm, bản chất, vai trò của giao tiếp
LLO1.2. Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
LLO1.3. Phân tích được phương tiện và phong cách giao tiếp
LLO1.4. Vận dụng nguyên tắc giao tiếp ứng xử vào tình huống
LLO1.5. Phân biệt kỹ năng và thói quen trong giao tiếp
	CLO1, CLO5
	- Thuyết trình
- Thảo luận nhóm
- Đóng vai
- Giao nhiệm vụ
	- Quan sát
- Câu hỏi vấn đáp
- Bài tập cá nhân/nhóm

	5 tiết (2LT + 3TH)
	Chương 2: Kỹ năng đặt câu hỏi
2.1. Khái quát về đặt câu hỏi
2.2. Các nguyên tắc đặt câu hỏi
2.3. Quy trình đặt câu hỏi đạt hiệu quả
2.4. Kỹ năng và các chiến lược đặt câu hỏi
	LLO2.1. Trình bày được vai trò và ý nghĩa của việc đặt câu hỏi trong giao tiếp
LLO2.2. Trình bày được các nguyên tắc và quy trình đặt câu hỏi hiệu quả
LLO2.3. Nhận diện và vận dụng các loại câu hỏi phù hợp trong từng hoàn cảnh giao tiếp
LLO2.4. Thực hành các tình huống giao tiếp có sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi
	CLO2, CLO4
	- Thảo luận
- Tình huống
- Làm việc nhóm
- Thực hành đặt câu hỏi
	- Bài tập tình huống
- Quan sát kỹ năng
- Đánh giá nhóm

	5 tiết (2LT + 3TH)
	Chương 3: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
3.1. Khái quát về ngôn ngữ và lời nói
3.2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói
3.3. Kỹ năng đọc hiểu và soạn thảo văn bản
3.4. Kỹ năng phản hồi
	LLO3.1. Trình bày được đặc điểm và vai trò của ngôn ngữ trong giao tiếp
LLO3.2. Vận dụng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói trong tình huống thực tế
LLO3.3. Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản, viết nội dung ngắn
LLO3.4. Thực hành kỹ năng phản hồi hiệu quả trong trao đổi giao tiếp
	CLO1, CLO3
	- Thực hành nhóm
- Giao nhiệm vụ
- Đọc và phản hồi văn bản
	- Quan sát
- Bài tập viết
- Đánh giá phản hồi

	5 tiết (1LT + 3TH+ 1KT)
	Chương 4: Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ
4.1. Khái niệm giao tiếp phi ngôn từ
4.2. Đặc điểm của giao tiếp phi ngôn ngữ
4.3. Chức năng của phi ngôn từ
4.4. Các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ
	LLO4.1. Trình bày được các hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ và đặc điểm của chúng
LLO4.2. Phân tích vai trò và chức năng của giao tiếp phi ngôn ngữ
LLO4.3. Vận dụng được kỹ năng sử dụng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp
LLO4.4. Rèn luyện kỹ năng sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp hoàn cảnh
	CLO1, CLO3, CLO5
	- Tình huống minh họa
- Trình diễn
- Giao nhiệm vụ
- Video clip
	- Đánh giá biểu hiện phi ngôn ngữ
- Bảng kiểm
- Nhận xét nhóm

	5 tiết (2LT + 3TH)
	Chương 5: Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
5.1. Khái quát về giao tiếp qua điện thoại
5.2. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
5.3. Nên và không nên khi giao tiếp
5.4. Quy trình thực hiện cuộc gọi bán hàng qua điện thoại
5.5. Kỹ năng xử lý từ chối qua điện thoại
	LLO5.1. Trình bày được vai trò và đặc điểm của giao tiếp qua điện thoại
LLO5.2. Vận dụng kỹ năng giao tiếp điện thoại trong tình huống dịch vụ – khách hàng
LLO5.3. Phân biệt các hành vi nên và không nên khi gọi điện trong giao tiếp nghề nghiệp
LLO5.4. Áp dụng được quy trình gọi điện trong hoạt động tư vấn hoặc bán hàng
LLO5.5. Thực hành kỹ năng xử lý từ chối khéo léo trong điện thoại
	CLO2, CLO4
	- Mô phỏng tình huống
- Giao nhiệm vụ
- Thực hành gọi điện
- Đóng vai
	- Bảng quan sát
- Đánh giá quá trình
- Nhận xét đồng đẳng

	5 tiết (2LT + 3TH)
	Chương 6: Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
6.1. Khái quát về lắng nghe
6.2. Chu trình lắng nghe
6.3. Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
6.4. Sự im lặng là cách ứng xử khôn ngoan
	LLO6.1. Trình bày được các cấp độ và ý nghĩa của kỹ năng lắng nghe
LLO6.2. Mô tả được chu trình lắng nghe hiệu quả
LLO6.3. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe tích cực và thể hiện sự thấu cảm trong giao tiếp
LLO6.4. Nhận diện được vai trò của im lặng trong giao tiếp phù hợp tình huống
	CLO3, CLO4
	- Trình chiếu video
- Đóng vai
- Luyện tập nhóm
- Nhật ký phản hồi
	- Quan sát biểu hiện
- Tự đánh giá
- Bài tập ghi âm nhận xét

	[bookmark: _GoBack]5 tiết (1LT + 3TH+ 1KT)
	Chương 7: Kỹ năng tự nhận thức
7.1. Khái quát nhận thức về bản thân
7.2. Hành trình tự nhận thức bản thân
7.3. Kỹ năng tự nhận thức
7.4. Rèn kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân
	LLO7.1. Trình bày được vai trò của tự nhận thức trong giao tiếp và phát triển bản thân
LLO7.2. Mô tả được tiến trình và các phương pháp hỗ trợ quá trình tự nhận thức
LLO7.3. Rèn luyện kỹ năng xác định điểm mạnh, điểm yếu cá nhân
LLO7.4. Tự đánh giá và xây dựng kế hoạch cải thiện kỹ năng cá nhân
	CLO3, CLO5
	- Nhật ký học tập
- Trải nghiệm phản tư
- Thảo luận nhóm nhỏ
	- Bài tập phản ánh cá nhân
- Quan sát thái độ
- Tự đánh giá

	5 tiết (2LT + 3TH)
	Chương 8: Kỹ năng thuyết trình
8.1. Khái quát về thuyết trình
8.2. Chuẩn bị bài thuyết trình
8.3. Cấu trúc bài thuyết trình
8.4. Thuyết trình hiệu quả
	LLO8.1. Phân tích được đặc điểm và vai trò của kỹ năng thuyết trình
LLO8.2. Lập được kế hoạch và chuẩn bị nội dung thuyết trình
LLO8.3. Vận dụng được cấu trúc bài thuyết trình trong thực hành
LLO8.4. Trình bày thuyết trình trước nhóm và đánh giá phản hồi
	CLO2, CLO3, CLO4
	- Hướng dẫn trực tiếp
- Giao nhiệm vụ nhóm
- Thực hành trước lớp
	- Phiếu đánh giá thuyết trình
- Tự đánh giá
- Phản hồi nhóm

	5 tiết (1LT + 4TH)
	Chương 9: Kỹ năng làm việc nhóm
9.1. Tổng quan về nhóm
9.2. Các mô hình lãnh đạo nhóm
9.3. Các nhân tố xác định hiệu quả của nhóm
9.4. Kỹ năng cơ bản của lãnh đạo nhóm
	LLO9.1. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm
LLO9.2. Nhận diện được vai trò và kỹ năng của người lãnh đạo nhóm
LLO9.3. Thực hành các kỹ năng cơ bản trong làm việc nhóm
LLO9.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động nhóm và phản hồi xây dựng
	CLO3, CLO5
	- Làm việc nhóm
- Đóng vai
- Giao nhiệm vụ nhóm dài hạn
	- Quan sát nhóm
- Đánh giá chéo
- Nhật ký làm việc nhóm



15. Rubric đánh giá theo CLO:
	CLO
	Tiêu chí /Mức độ đạt chuẩn quy định/Thang điểm

	
	Điểm <4.0
(0 -F)
Dưới I - Không đạt
	Điểm <4.0
(0 -F)
Dưới I - Không đạt
	Điểm <4.0
(0 -F)
Dưới I - Không đạt
	Điểm <4.0
(0 -F)
Dưới I - Không đạt
	Điểm <4.0
(0 -F)
Dưới I - Không đạt

	CLO1
Trình bày kiến thức cơ bản về giao tiếp
	Thiếu kiến thức, hiểu sai hoặc không có dẫn chứng
	Trình bày thiếu, không rõ các yếu tố cơ bản
	Trình bày tương đối đủ nhưng còn thiếu minh họa
	Trình bày rõ, có ví dụ minh họa phù hợp
	Trình bày đầy đủ, chính xác, dẫn chứng rõ ràng

	CLO2
Vận dụng kỹ năng đặt câu hỏi và phản hồi
	Không đặt câu hỏi phù hợp, không biết phản hồi
	Câu hỏi rời rạc, thiếu trọng tâm, phản hồi yếu
	Có sử dụng nhưng thiếu linh hoạt
	Đặt câu hỏi và phản hồi phù hợp ngữ cảnh
	Thành thạo, linh hoạt, tăng hiệu quả giao tiếp

	CLO3
Sử dụng ngôn ngữ nói, viết hiệu quả
	Diễn đạt lủng củng, sai ngữ pháp, thiếu mạch lạc
	Có lỗi diễn đạt, khó truyền tải thông tin
	Trình bày cơ bản đúng nhưng chưa thuyết phục
	Diễn đạt rõ ràng, đủ ý, đúng ngữ pháp
	Trình bày thuyết phục, trôi chảy, có lập luận tốt

	CLO4
Giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp qua điện thoại
	Không sử dụng hiệu quả hoặc sai ngữ cảnh
	Dùng chưa linh hoạt, không hỗ trợ nội dung
	Có ứng dụng nhưng còn hạn chế
	Sử dụng tốt trong các tình huống mẫu
	Ứng dụng thành thạo, kết hợp nhuần nhuyễn

	CLO5
Làm việc nhóm và thuyết trình
	Thiếu hợp tác, không tham gia thuyết trình
	Thuyết trình không rõ ràng, rời rạc, thiếu chuẩn bị
	Thể hiện được nhưng chưa có tính liên kết nhóm
	Phối hợp nhóm tốt, thuyết trình rõ ràng
	Chủ động, sáng tạo, gây ấn tượng, làm việc nhóm hiệu quả


16. Tài liệu học tập:
16.1. Sách, bài giảng, giáo trình chính:
[1] Giáo trình Kỹ năng giao tiếp – TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Hoàng Văn Phúc, ThS. Nguyễn Văn Ty; NXB Tài Chính, 2023.
16.2. Sách, tài liệu tham khảo:
[2] Kỹ năng giao tiếp sư phạm – Nguyễn Văn Dũng; NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016.
[3] Kỹ năng mềm trong giao tiếp ứng xử – Trần Thị Bích Liễu; NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2018.
[4] Giao tiếp và ứng xử trong nhà trường – Phạm Minh Hạc; NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.
[5] Kỹ năng thuyết trình hiệu quả – Lê Thị Hương & Phan Văn Thịnh; NXB Lao Động, 2021.
[6] Kỹ năng làm việc nhóm – Nguyễn Quốc Nghi; NXB Đại học Cần Thơ, 2019.
[7] Everyone Communicates, Few Connect – Mọi người đều giao tiếp, ít người kết nối – John C. Maxwell; NXB Lao Động Xã Hội, 2014.
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